
LỚP STT Mã hồ sơ HỌ TÊN
MSHS 

DỰ 
GT

TỔNG 

ĐIỂM 
NV1 NV2

C02 01 K23-001 PHAN NGUYÊN THÁI AN C02-01 NỮ 21 1 3

C02 02 K23-004 VÕ NGỌC PHƯƠNG AN C02-02 NỮ 19 1 4

C02 03 K23-005 PHÒNG DUY AN C02-03 NAM 19.5 1 3

C02 04 K23-014 TRỊNH VŨ THÙY ANH C02-04 NỮ 21.25 1 1

C02 05 K23-028 NGUYỄN LÊ HOÀNG ANH C02-05 NỮ 21.25 1 2

C02 06 K23-031 TRẦN QUỲNH ANH C02-06 NỮ 20.5 1 2

C02 07 K23-032 TRƯƠNG THỊ NGỌC ANH C02-07 NỮ 23 1 2

C02 08 K23-033 VŨ DUY ANH C02-08 NAM 20.25 1 2

C02 09 K23-036 NGUYỄN HOÀNG QUẾ ANH C02-09 NỮ 20.5 1 5

C02 10 K23-042 NGUYỄN TRÂM ANH C02-10 NỮ 19 1 2

C02 11 K23-062 HUỲNH QUỐC BẢO C02-11 NAM 22.5 1 3

C02 12 K23-068 LÊ AN BÌNH C02-12 NAM 23.25 1 3

C02 13 K23-093 ĐẶNG MAI HỒNG DIỄM C02-13 NỮ 19.5 1 3

C02 14 K23-104 NGUYỄN LÊ THÙY DUNG C02-14 NỮ 20.5 1 3

C02 15 K23-120 NGUYỄN ĐÌNH PHƯỚC DUY C02-15 NAM 20.5 1 3

C02 16 K23-109 MAI NGỌC DŨNG C02-16 NAM 23.75 1 2

C02 17 K23-116 NGUYỄN VĂN DŨNG C02-17 NAM 22 1 3

C02 18 K23-087 PHẠM QUỐC ĐẠT C02-18 NAM 24.25 1 3

C02 19 K23-090 HUỲNH QUỐC ĐẠT C02-19 NAM 22.25 1 1

C02 20 K23-096 VÕ MINH ĐỨC C02-20 NAM 21 1 3

C02 21 K23-101 NGUYỄN ĐÌNH MINH ĐỨC C02-21 NAM 25.5 1 2

C02 22 K23-136 TRẦN NGUYỄN BẢO HÂN C02-22 NỮ 22.5 1 2

C02 23 K23-138 PHẠM HÀ BẢO HÂN C02-23 NỮ 22.75 1 3

C02 24 K23-145 NGUYỄN BẢO HÂN C02-24 NỮ 20.75 1 3

C02 25 K23-157 NGUYỄN DANH BÍCH HIỀN C02-25 NỮ 20.5 1 3

C02 26 K23-169 NGUYỄN HUY HOÀNG C02-26 NAM 21 1 2

C02 27 K23-200 THIỀU LÊ HUY C02-27 NAM 23 1 2

C02 28 K23-207 DƯƠNG GIA HUY C02-28 NAM 21.5 1 3

C02 29 K23-216 TRẦN BẢO KHANG C02-29 NAM 19.75 1 2

C02 30 K23-220 ĐINH BẢO KHANG C02-30 NAM 20.25 1 3

C02 31 K23-306 NGUYỄN THỊ THANH MAI C02-31 NỮ 21.5 1 3

C02 32 K23-318 TRƯƠNG NGỌC BẢO MINH C02-32 NỮ 23.25 1 2

C02 33 K23-341 PHAN THỊ KHÁNH NGÂN C02-33 NỮ 20 1 3

C02 34 K23-343 BÙI THỊ KIM NGÂN C02-34 NỮ 19.5 1 5

C02 35 K23-355 PHẠM BÙI BÁCH NGỌC C02-35 NỮ 24 1 2

C02 36 K23-418 LÊ ĐẠI PHÚ C02-36 NAM 21.25 1 3

C02 37 K23-435 NGUYỄN BÙI THIỆN PHÚC C02-37 NAM 20 1 3

C02 38 K23-445 PHẠM NGUYỄN TRÚC PHƯƠNG C02-38 NỮ 22 1 5

C02 39 K23-551 NGUYỄN PHƯƠNG THÚY C02-39 NỮ 19.25 1 3

C02 40 K23-532 TRẦN NGỌC ANH THƯ C02-40 NỮ 20.25 1 2

C02 41 K23-626 LÊ NGUYỄN MẠNH TUẤN C02-41 NAM 22.25 1 2

C02 42 K23-667 LÊ NGỌC THẢO VY C02-42 NỮ 20.75 1 3

C02 43 K23-673 NGUYỄN THỊ TRÚC VY C02-43 NỮ 19 1 3
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